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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý II năm 2024 

và phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính 

 06 tháng cuối  năm 2024 

 

Thực hiện Công văn số 1228/UBND-TH ngày 16 tháng 3 năm 2022 của 

UBND tỉnh Đắk Nông về việc thực hiện báo cáo công tác cải cách hành chính 

định kỳ; Sở Công Thương báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành 

chính quý II (từ 05/12/2023 đến 04/06/2024) và phương hướng, nhiệm vụ công 

tác cải cách hành chính 06 tháng cuối năm 2024, nội dung như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

Triển khai thực hiện Quyết định số 1794/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 

năm 2023 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk 

Nông năm 2024, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-SCT ngày 

08/01/2024 về cải cách hành chính năm 2024. Theo đó, đề ra 07 nội dung chính, 

với 35 nhiệm vụ chi tiết. Phân công, giao nhiệm vụ cho các phòng, đơn vị trực 

thuộc để triển khai thực hiện theo đúng tiến độ, thời gian đề ra nhằm hoàn thành 

các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024 của cơ quan. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. Cải cách thể chế 

a) Cập nhật, tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) 

Sở Công Thương thường xuyên cập nhật các VBQPPL của Trung ương để 

triển khai thực hiện và kịp thời tham mưu UBND tỉnh thể chế hóa các VBQPPL 

trong lĩnh vực công thương ở địa phương theo đúng quy định. Trong 06 tháng 

năm 2024, có 01 văn bản cần thể chế hoá (Nghị định  số 32/2024/NĐ-CP  ngày 

15/3/2024  của  Chính  phủ về quản  lý,  phát  triển  cụm  công nghiệp). 

b) Kết quả tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật  

Sở Công Thương đã ban hành các kế hoạch để triển khai thực hiện bảo 

đảm 100% văn bản quy phạm pháp luật của HDND tỉnh, UBND tỉnh trong lĩnh 

vực công thương khi ban hành đều được kiểm tra, rà soát và xử lý theo đúng quy 

định, cụ thể: Kế hoạch số 10/KH-SCT ngày 29/02/2024 về kiểm tra, rà soát văn 

bản quy phạm pháp luật năm 2024; Kế hoạch số 19/KH-SCT ngày 29/02/2024 

về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong năm 2024; Kế hoạch số 24/KH-

SCT ngày 08/03/2024 về công tác pháp chế trong lĩnh vực công thương năm 

2024.  



 

 

c) Kết quả thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

Sở Công Thương đã quán triệt và ban hành Kế hoạch số 12/KH-SCT ngày 

31/01/2024 về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực công thương 

năm 2024; Thực hiện phổ biến, tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của Sở 

Công Thương theo đúng quy định. 

Ngoài ra, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có liên quan lĩnh vực 

quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại: Sở Công Thương đã ban hành 

Kế hoạch số 11/KH-SCT ngày 31/01/2024 về Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa ngành công thương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2024;  

d) Kết quả kiểm tra, rà soát và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Thực 

hiện công tác rà soát, kiểm tra văn bản theo chỉ của UBND tỉnh, Sở Công 

Thương đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-SCT ngày 29/02/2024 về kiểm tra, rà 

soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2024; chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở 

thực hiện tốt công tác rà soát các văn bản có liên quan đến lĩnh vực của mình để 

tham mưu xử lý cho phù hợp và kịp thời, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của 

văn bản của địa phương với hệ thống văn bản của Trung ương; bảo đảm 100% 

văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công thương của Trung ương, địa 

phương khi ban hành đều được kiểm tra, rà soát và xử lý theo đúng quy định. 

Thường xuyên cập nhật, triển khai các văn bản QPPL của Trung ương liên quan 

đến lĩnh vực công thương. Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2024, đã cập nhật 

được 35 văn bản QPPL do Trung ương ban hành có liên quan đến ngành công 

thương (01 Nghị định; 34 Thông tư). 

2. Cải cách thủ tục hành chính 

a) Kiểm soát Thủ tục hành chính 

Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-SCT ngày 12/01/2024 

về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024. Theo đó, đề ra 18 nhiệm vụ 

chi tiết; Phân công, giao nhiệm vụ cho các phòng, đơn vị để triển khai thực hiện 

theo đúng tiến độ. 

Trong 06 tháng đầu năm 2024, Sở Công Thương đã trình UBND tỉnh xem 

xét phê duyệt 03 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, 

sửa đổi bổ sung trên 03 lĩnh vực gồm: 03 TTHC sửa đổi, bổ sung và 01 TTHC 

mới ban hành, cụ thể: Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 về việc 

công bố Danh mục thủ tục hành chính (01 TTHC) được sửa đổi, bổ sung và phê 

duyệt Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý bán 

hàng đa cấp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương; Quyết định 

số 417/QĐ-UBND ngày 10/4/2024 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung (02 TTHC) và phê duyệt Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý 



của Sở Công Thương; Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 24/4/2024 Về việc 

công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành (01 TTHC) và Quy trình 

nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực cụm công nghiệp thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Sở Công Thương. 

Phối hợp các đơn vị liên quan cập nhật tích hợp quy trình nội bộ áp dụng 

tại Website:https://dichvucong.daknong.gov.vn. 

b) Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính 

Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 20/KH-SCT ngày 29/02/2024 

về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024. Trong 06 tháng đầu năm, qua rà 

soát không có thủ tục hành chính đủ điều kiện để cắt giảm, đơn giản hóa TTHC. 

c) Tổng hợp, cập nhật số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở Công Thương. 

Đến thời điểm báo cáo, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của  

Sở Công Thương là 128 TTHC: Kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông chi tiết (theo Phụ lục II đính kèm). 

- Trong 06 tháng đầu năm 2024, Sở Công Thương không nhận được phản 

ánh, kiến nghị đối với quy định TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. 

Không có trường hợp vi phạm Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2017 của 

UBND tỉnh Đắk Nông về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong tiếp nhận giải 

quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.  

* Kết quả thực hiện việc đánh giá chất lượng giải quyết TTHC: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 

Kết quả rà soát, sắp xếp, tổ chức lại cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị 

sự nghiệp công lập tại Sở Công Thương: 

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công Thương thực hiện theo Quyết định 

số 29/2022/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông và 

Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 của UBND tỉnh Đắk Nông, 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ngày 30 

ngày 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông. 

Theo đó, cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công Thương gồm có: Lãnh đạo Sở; 05 

phòng chuyên môn, nghiệp vụ và 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở. 

Thực hiện quy định về số lượng lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở 

lên: Sở Công Thương gồm có: Ban lãnh đạo Sở (Giám đốc và 02 Phó Giám 

đốc), 05 Trưởng phòng (04 Trưởng phòng và 01 Giám đốc trung tâm) và 09 Phó 

Trưởng phòng (7 Phó trưởng phòng và 02 Phó Giám đốc trung tâm); Số lượng 

lãnh đạo quản lý ít hơn số lượng công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh 

đạo, quản lý (17 công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý/52 công 

chức, viên chức hiện có). 



- Tình hình quản lý sử dụng biên chế công chức, viên chức đến tại thời 

điểm báo cáo: Biên chế hành chính và số lượng người làm việc trong đơn vị sự 

nghiệp công lập hiện có của Sở: 52 người/56 biên chế. Trong đó: Khối Văn 

phòng Sở: công chức 37 người/40 biên chế; Trung tâm Khuyến công và Xúc 

tiến thương mại: Viên chức 15 người/16 biên chế. 

c) Đánh giá kết quả thực hiện các quy định về phân cấp quản lý nhà 

nước giữa các cấp chính quyền ở địa phương.  

Sở Công Thương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực công 

thương trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định tại Quyết định số 29/2022/QĐ-

UBND ngày 30/8/2022 của UBND tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông và Quyết định 

số 13/2017/QĐ-UBND ngày 04/7/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông về phân cấp 

quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức. 

4. Cải cách chế độ công vụ 

a) Kết quả xây dựng, ban hành các quy định về vị trí việc làm của công 

chức, viên chức 

Thực hiện đúng theo quy định về vị trí vị làm, phù hợp với chỉ tiêu biên 

chế công chức và hợp đồng lao động về việc giao biên chế công chức và hợp 

đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, Nghị định 161/2018/NĐ-CP của 

Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Đắk Nông. 

b) Kết quả thực hiện công tác tuyển dụng công chức, viên chức.  

Tiếp nhận 01 công chức về công tác tại Sở theo đúng quy định. 

c) Kết quả đào tạo cán bộ, công chức, viên chức. 

Trong 06 tháng đầu năm 2024, Sở Công Thương đã cử: 03 Lãnh đạo 

phòng chuyên môn đào tạo nghiệp vụ quản lý cấp phòng; 03 chuyên viên đào 

tạo lý luận chính trị; 07 công chức, viên chức trung cấp tham gia huấn luyện dân 

quân tự vệ theo quy định.  

d) Tình hình ban hành và kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách thu hút 

người có tài năng vào làm việc tại các cơ quan nhà nước ở cơ quan, đơn vị: 

Thực hiện theo quy định chung của tỉnh.  

5. Cải cách tài chính công 

Trong 06 tháng đầu năm, Sở Công Thương đã triển khai thực  hiện 

nghiêm túc các quy định  về công tác lập và  phân bổ dự toán ngân sách nhà 

nước theo quy định; thực hiện đầy đủ báo cáo thanh quyết toán tài chính, tự chịu 

trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đúng quy định 

hiện hành của Nhà nước; phản ánh đầy đủ, kịp thời toàn bộ các khoản thu, chi 

của đơn vị. 

Sở Công Thương có 01 đơn vị sự nghiệp công lập (Trung tâm 

KC&XTTM) 100% kinh phí do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên 

theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ. 



6. Hiện đại hóa hành chính 

a) Kết quả hoàn thiện thể chế phục vụ xây dựng, phát triển Chính quyền 

điện tử, Chính quyền số ở địa phương 

Sở Công Thương đã quán triệt và triển khai thực hiện ban hành Kế hoạch 

số  63/KH-SCT ngày 29 tháng 12 năm 2023 về Chuyển đổi số và ứng dụng 

công nghệ thông tin bảo đảm an toàn an ninh thông tin mạng năm 2024. 

b) Kết quả xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật 

Tổng số máy tính trong cơ quan là máy 55 máy, đạt tỷ lệ khoảng 100% 

cán bộ, công chức có máy vi tính làm việc. Công chức, viên chức của  Sở Công 

Thương đã qua đào tạo, bồi dưỡng cơ bản về ứng dụng công nghệ thông tin, biết 

sử dụng máy vi tính trong công việc, đạt tỷ lệ khoảng 100%; Kết nối mạng LAN 

và Internet tốc độ cao, Mạng truyền số liệu chuyên dùng, trang bị phòng họp 

trực tuyến. 

c) Kết quả xây dựng, phát triển các hệ thống nền tảng 

Tăng cường sử dụng phần mềm mã nguồn mở: FireFox; unikey, open 

office,…  

d) Kết quả xây dựng, phát triển dữ liệu 

Hiện tại Sở Công Thương cập nhật, cung cấp thông tin báo cáo định kỳ 

trên Hệ thống báo cáo chính phủ, Hệ thống báo cáo của Bộ Công Thương và của 

tỉnh Đắk Nông góp phần xây dựng và phát triển nguồn dữ liệu phục vụ công tác 

chỉ đạo điều hành của chính phủ, Bộ Công Thương và tỉnh Đắk Nông. 

e) Kết quả xây dựng, phát triển các ứng dụng, dịch vụ nội bộ 

Sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong hoạt động của các 

cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông(iOffice), mạng Lan, đường truyền 

Internet tốc độ cao, mạng truyền số liệu chuyên dùng, phòng họp trực tuyến để 

phục vụ cho công tác chỉ đạo và điều hành cơ quan. 

f) Kết quả xây dựng, phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, 

doanh nghiệp 

Phát triển hạ tầng số, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu về kết nối và xử lý dữ 

liệu, bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Triển khai hệ thống Wifi trong toàn cơ 

quan Sở nhằm phục vụ nhu cầu truy cập thông tin qua mạng Internet thuận lợi 

cho các cá nhân, doanh nghiệp khi giao dịch với Sở Công Thương. 

g) Kết quả xây dựng, phát triển đô thị thông minh  

Thiết lập thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị của người dân, doanh nghiệp 

về giải quyết TTHC và công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tại 
http://sct.daknong.gov.vn/cmspages/chuyenmuc/chuyenmuc_view.aspx?IDChuyenMu

c=536 

h) Kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến   

http://sct.daknong.gov.vn/cmspages/chuyenmuc/chuyenmuc_view.aspx?IDChuyenMuc=536
http://sct.daknong.gov.vn/cmspages/chuyenmuc/chuyenmuc_view.aspx?IDChuyenMuc=536


Sở Công Thương hiện có 128 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Công Thương được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh (116 TTHC toàn 

trình và 12 TTHC toàn trình một phần) và được xây dựng quy trình nội bộ được 

phê duyệt thực hiện trên cổng  dịch vụ công tỉnh tại địa chỉ: 

https://dichvucong.daknong.gov.vn. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Công tác cải cách hành chính của Sở Công Thương được Lãnh đạo Sở 

quan tâm chỉ đạo, quán triệt và kịp thời ban hành các kế hoạch để triển khai thực 

hiện; cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan luôn nêu cao tinh thần đoàn 

kết, có trách nhiệm, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tích cực trong 

công tác tham mưu cho UBND tỉnh trên các lĩnh vực thuộc phạm vị chức năng, 

nhiệm vụ của ngành. Hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, công dân được tiếp 

nhận, giải quyết trước và đúng hạn, không có hồ sơ bị chậm trễ, được người dân, 

doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ cải cách 

hành chính đã đề ra.  

Bên cạnh những kết quả đã đạt được nêu trên, công tác cải cách hành 

chính của cơ quan vẫn còn tồn tại, hạn chế như: công tác phối hợp rà soát và cập 

nhật các TTHC chưa kịp thời; công tác phối hợp tuyên truyền và khuyến khích 

người dân, doanh nghiệp về dịch công trực tuyến thực hiện chưa thường xuyên.  

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2024. 

1. Tiếp  tục quán  triệt, tuyên  truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả 

các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của Sở 

Công Thương và của UBND tỉnh Đắk Nông. 

2. Thường xuyên rà soát, đánh giá TTHC, công bố công khai đầy đủ, kịp 

thời các thủ tục hành chính; đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết đối với 

một số TTHC; thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đúng thời 

hạn, đúng pháp luật. Cập nhật đầy đủ thông tin về giải quyết TTHC trên phần 

mềm một cửa điện tử; tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về TTHC đúng quy 

định.  

3. Cử công chức, viên chức tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng, 

tham gia các kỳ thi nâng ngạch theo quy định. Thực hiện chế độ chính sách, 

quản lý, sử dụng, đánh giá, điều động, bổ nhiệm CBCCVC đúng tiêu chuẩn quy 

định. 

4. Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và 

kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước theo quy định tại 

Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ và cơ chế tự chủ 

tài chính tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo quy định tại Nghị định số 

60/2021/NĐ-CP, ngày 21/6/2021của Chính phủ. 

5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình 

chuyển đổi số tạo nền tảng, cơ sở cho xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã 

hội số; nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan, chất lượng cung cấp 



dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, 

doanh nghiệp. 

Trên đây báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý II 

năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính 06 tháng 

cuối năm 2024, Sở Công Thương báo cáo Sở Nội vụ biết, tổng hợp. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Dương Thị Quỳnh Mai 
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